
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

24/02/2023 Chỉ số VN-Index giảm phiên thứ 4 liên tiếp 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,039.56 207.32 76.73 

% ngày -1.34% -0.95% -0.87% 

% tuần -1.86% -1.25% -2.80% 

% tháng -6.18% -5.71% 3.72% 

% năm -30.46% -52.33% -31.69% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 10,978 1,357 574 

TB 1 
tháng 

10,711 1,133 504 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 914.19 34.83 6.96 

Bán 1,132.55 1.24 3.62 

Giá trị 
ròng 

-218.35 33.59 3.34 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 55 149 

Mã Giảm 305 112 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.79 15.24 12.31 

Vốn hóa 
TT 4,235 264 985 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.96% 5.88% 3.95% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán tiếp diễn trong phiên cuối tuần khi thị trường trong khu vực và 

thế giới cũng diễn biến tiêu cực và thông tin một số doanh nghiệp mất khả 

năng thanh toán nợ trái phiếu. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên  giảm 1.34% 

dừng tại 1039.56 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0.95%, chỉ số Upcom-Index 

giảm 0.87%. Giá trị giao dịch khớp lệnh sụt giảm mạnh về 6,911 tỷ đồng 

trên cả 3 sàn. 

VCB, GAS, SAB là 3 mã vốn hóa lớn duy nhất tăng giá trong phiên cuối 

tuần. Ở chiều ngược lại, nhóm Tài Chính tiếp tục bị bán mạnh như ACB, 

BID, CTG, HDB, SSI, VPB giảm từ 2% trở lên cùng với HPG, VHM kéo 

giảm thị trường chung. Độ rộng thị trường tiếp tục tiêu cực với số mã giảm 

chiếm ưu thế hoàn toàn.  

Thị trường vẫn xuất hiện một số mã đi ngược thị trường như HVN (5.3%), 

DPM (2.2%), SBT (1%).  

Khối ngoại bán ròng 181 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VHM (43 tỷ), VIC 

(36 tỷ), DGC (30 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. Ở chiều ngược lại, VCB 

(23 tỷ), STB (22 tỷ), IDC (20 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng.  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi trong phiên giao 

dịch đầu tuần. Đồng thời, nhiều cổ phiếu đã giảm về vùng quá bán cho nên 

lực cầu ngắn hạn có thể sẽ gia tăng trong vài phiên tới, đặc biệt thị trường 

có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể 

sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu với khối lượng giao dịch ở mức thấp 

và chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa xuyên thủng mức 1,030 điểm. Ngoài ra, 

chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn còn bi 

quan với xu hướng hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức TĂNG xuống GIẢM. 

Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận 

dụng nhịp hồi trong phiên giao dịch tới để cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu 

ngắn hạn. 

Theo đồ thị tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1,039.56 điểm (-1.87% 

wow). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn cho 

nên chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục đi ngang và chỉ số VN-Index có 

thể sẽ biến động quanh đường trung bình 20 tuần trong tuần tới. Ngoài ra, 

xu hướng trung hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức TĂNG. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục tích lũy cổ 

phiếu ở các nhịp điều chỉnh. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/


 

 

 

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  TĂNG TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  TĂNG TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  TĂNG TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  TĂNG TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
TĂNG TĂNG 1000 1150 804 750 



 

 

 
 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1039.56 -1.34%  HNI 207.32 -0.95%   UPCoM 76.73 -0.87% 

VN30 1030.42 -1.95%  HN30 360.49 -1.52%         

VN Mid 1279.5 -1.81%  
VNX 
AllSh 

984.15 -1.85%         

VN Small 1118.79 -1.20%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 914.19    Mua 34.83     Mua 6.96   

Bán 1132.55    Bán 1.24     Bán 3.62   

GT ròng -218.35    GT ròng 33.59     GT ròng 3.34   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

HQC 250 6.85%  AMV 300 7.69%   LSG 479 7.73% 

KPF 650 6.40%  PLC 800 2.50%   VLB 1376 4.62% 

HVN 650 5.26%  DDG 300 0.71%   SIP 3707 4.53% 

SCR 250 3.71%  SCG 100 0.15%   G36 240 3.38% 

LSS 250 3.47%  HUT 0 0.00%   PAT 1885 2.20% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

TTA -630 -6.34%  TAR -800 -5.80%   SEA -1156 -5.16% 

TCD -390 -6.30%  VC3 -1100 -3.91%   VNZ -44500 -4.67% 

PSH -440 -5.91%  IDJ -300 -3.49%   CST -382 -1.71% 

LCG -700 -5.51%  SHS -300 -3.49%   VGT -122 -1.02% 

VIP -550 -5.07%  PVS -900 -3.40%   VUA -378 -0.95% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 442,490    KSF 14,190     ACV 183,249   

BID 225,610    THD 13,545     VGI 62,365   

GAS 203,836    IDC 13,101     MCH 52,618   

VIC 201,757    BAB 12,908     VEA 51,245   

VHM 178,529    PVS 12,236     BSR 50,560   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HQC 32,426,565 9,799,519  AMV 6,310,919 1,674,070   BSR 6,973,761 9,920,942 

HPG 15,167,676 25,981,025  SHS 5,918,090 14,029,953   SEA 3,520,900 1,111 

VPB 14,537,479 18,281,891  PVS 5,897,819 6,760,131   LMH 2,187,163 1,115,652 

HSG 13,662,845 18,606,222  KLF 5,854,962 833,838   HVG 2,066,344 208,750 

SCR 13,502,873 6,087,513  CEO 3,665,272 9,220,356   ABC 2,059,600 7,199 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dịch vụ tài chính

Khai khoáng
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VCB 23,176 VHM 43,107 

STB 21,650 VIC 36,439 

PC1 12,467 DGC 30,519 

NKG 8,793 DCM 22,633 

DPM 8,181 DXG 18,141 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 20,380 NVB 229 

PVS 5,880 KLF 185 

CEO 2,492 HMH 160 

TNG 1,383 APS 37 

PLC 1,232 THD 35 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 2,731 VTP 1,738 

BSR 818 VGI 89 

MML 331 ABI 78 

MPC 299 VLG 13 

CNC 236 NED 9 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FUEKIV30 59,144 HPG 28,675 

E1VFVN30 37,068 MBB 24,609 

FUESSVFL 2,965 VNM 20,686 

DXS 2,336 MSN 20,017 

HDG 1,280 ACB 19,490 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    L18 150 

    DVM 44.3 

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

MCH 1,364     

QNS 1,067     

QTP 443     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.7x 1.7x 

P/E  17.4x 15.2x 15.5x 14.1x 

ROE % 9.30 13.51 10.86 14.03 

ROA % 2.36 3.72 2.48 2.19 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
584.36 627.31 176.90 182.77 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.45 0.50 0.05 0.44 

LS cổ 
tức 

% 2.81 2.62 2.14 1.77 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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